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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: VĂN HÓA ẨM THỰC
	Lớp:  20C1 - KLB1   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


Câu 1: (2 điểm) 
     Trình bày khái niệm về ẩm thực, văn hóa ẩm thực?
Câu 2: (2.5 điểm)
      Trình bày nguyên liệu chế biến món ăn, ứng xử trong ăn uống của người châu Á?
Câu 3: (3 điểm)
     Hãy nêu sự ảnh hưởng của vị trí địa lý, khí hậu đến văn hóa ẩm thực?
Câu 4: (2.5 điểm)
     Trình bày đặc điểm văn hóa ẩm thực của miền Bắc?


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
					

				

									            Nguyễn Thị Hiền
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: VĂN HÓA ẨM THỰC
	Lớp:  20C1 - KLB1   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
2điểm
	1
	Khái niệm ẩm thực
	0.75 đ

	
	
	Theo từ điển Tiếng Việt, “ẩm thực” chính là “ăn và uống”. 
Ăn và uống là nhu cầu chung của nhân loại không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo....
 Mỗi cộng đồng dân tộc do sự khác biệt về hoàn cảnh địa lý, môi trường sinh thái, tín ngưỡng, truyền thống lịch sử...nên đã có những thức ăn, đồ uống khác nhau, quan niệm về ăn uống khác nhau...từ đó dần dần hình thành những tạo quán, phong tục về ăn uống khác nhau.
	0.25đ




0.5đ

	
	2
	Khái niệm văn hóa ẩm thực
	1.25đ

	
	
	Từ cách hiểu văn hóa và ẩm thực như trên, khi xem xét văn hóa ẩm thực phải xem xét ở 2 góc độ: văn hóa vật chất (các món ăn), văn hóa tinh thần ( cách ứng xử giao tiếp trong ăn uống, nghệ thuật chế biến các món ăn, ý nghĩa biểu tượng,..)
Khái niệm văn hóa ẩm thực là một khái niệm khá phức tạp và mới mẻ: văn hóa ẩm thực là những tập quán và khẩu vị ăn uống của con người, ứng xử của con người trong ăn uống, những tập tục kiêng kị trong ăn uống, những phương thức chế biến bày biện món ăn thể hiện giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ trong món ăn, cách thức thức món ăn
	0.5 đ






0.75 đ


	2
2.5 điểm
	1
	Nguyên liệu chế biến món ăn của người châu Á
	1.75 điểm

	
	
	· Gạo là là lương thực chính trong các món ăn, gạo được dùng để nấu thành cơm và đóng vai trò rất quan trọng trong bữa ăn. Gạo còn được dùng ở dạng bột làm nhiều loại bánh khác nhau. 
· Trong bữa ăn, sau cơm là rau củ quả và các loại thịt từ động vật
· Nhìn chung người châu á dùng tất cả các loại thực phẩm để chế biến món ăn và thường dùng thực phẩm dạng tươi nguyên và dạng khô nhưng lại ít dùng sữa và các chế phẩm từ sữa.
· Trong bữa ăn sử dụng nhiều laoị gia vị tạo mùi và tạo vị như: tạo vị hăng, cay, mặn ngọt của ớt, tiêu, muối, mắm, đường, hành tỏi...dùng để tẩm ướp, chấm kèm với thức ăn
	0.5đ




0.25đ


0.5đ



0.5đ


	
	2
	Ứng xử trong ăn uống của người châu Á
	0.75
điểm

	
	
	Người Châu Á ngồi khoanh chân trên giường, hoặc ngồi chiếu bên mâm thức ăn hoặc dùng bàn ăn để ngồi. 
Trước và trong khi ăn người châu Á có phong tục là chủ nhà thường mời và gắp thức ăn cho khách, người có địa vị thấp hơn phải mời và ăn sau người có địa vị cao hơn.
	0.25đ



0.5đ


	3
3 điểm
	1
	Vị trí địa lý
	1.75 điểm

	
	
	Vị trí địa lý của mỗi quốc gia mỗi khu vực là khác nhau, sự khác nhau này cũng ảnh hưởng đến tập quán và khẩu vị ăn uống được thể hiện theo xu hướng khác nhau:
- Những nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông thuận tiện, khẩu vị ăn uống sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nguồn nguyên liệu phong phú dồi dào và phong phú hơn và bị tác động của những vùng miền khác do đó các món ăn đa dạng và mang nhiều sắc thái khác nhau
- Vị trí địa lý ảnh hưởng đến việc sử dụng nguyên liệu để chế biến món ăn và kết cấu bữa ăn, nguyên nhân là do những vùng địa lý khác nhau sẽ nuôi trồng và sản xuất các loại nguyên liệu khác nhau
+ Ở những vùng biển sông: món ăn nhiều cá và các loại hải sản
+ Những vùng nằm sau trong lục địa, vùng rừng núi dùng món ăn chế biến từ các động thực vật trên cạn
	0,25đ



0,5đ



0,5đ



0,25đ

0,25đ

	
	2
	Khí hậu
	1.25 điểm

	
	
	Vùng có khí hậu lạnh
- Thường dùng nhiều thực phẩm động vật nhiều chất béo, nhiều tinh bột
- Phương pháp chế biến là rán, quay, hầm..
- Các món ăn thường đặc nóng, ít nước và ăn nhiều bánh
Vùng có khí hậu nóng:
- Dùng nhiều món ăn được chế biến từ các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Tỷ lệ chất béo trong món ăn ít hơn. Thông thường vào mùa nóng thường hay ăn những thức ăn mát
- Phương pháp chế biến chủ yếu là luộc, nhúng , trần, nấu…
- Các món ăn thường nhiều rau, nhièu nước
	
0,25đ

0,25đ



0,25đ

0,25đ
0,25đ


	4
2.5 điểm
	1
	Đặc điểm văn hóa ẩm thực miền Bắc
	2.5 điểm

	
	
	- Đặc điểm trong văn hoá ẩm thực của miền Bắc: Vừa mang đặc điểm vùng khí hậu lạnh vừa mang đặc điểm vùng khí hậu nóng
+ Mùa lạnh: Người Bắc ăn rất nhiều thịt và các sản phẩm từ thịt 
+ Mùa nóng: Ăn nhiều món canh được chế biến bằng phương pháp luộc,trần…Tỷ lệ ăn có nguồn gốc thực vật nhiều hơn động vật, dùng nhiều món luộc, canh…
- Thực phẩm: Dùng nhiều là thịt gia súc (trâu, bò , lơn…) hay thịt gia cầm (gà, ngang, ngỗng), cá, cua…rau (rau muống, bầu, bí, rau ngót, bắp cải…), gia vị sử dụng nhiều là dấm, chanh, sấu, ớt, tiêu, gừng, hành, tỏi…
- Các món ăn ít cay, ít ngọt, nổi mùi thơm trong khi chế biến, ít khi có đường, có nhiều món ăn đặc sản truyền thống lâu đời mang
tính độc đáo.
- Khẩu vị miền Bắc hết sức tinh tế và nghiêm ngặt
- Trong ăn uống, cách ứng xử của người Bắc cũng rất tinh tế, nhẹ nhàng Bao giờ người lớn tuổi, người được tôn trọng cũng được mời ăn trước, gắp những miếng ngon cho người khác. Người miền Bắc ưa được gắp, được mời chào vồn vã. Trong ăn uống cũng rất khó mời được họ ăn mà phải rất khéo léo, tế nhị…

	0,25đ

0,25đ

0,25đ



0,5đ



0,5đ


0,25đ

0,5đ


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




    									    Nguyễn Thị Hiền
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: VĂN HÓA ẨM THỰC
	Lớp:  20C1 - KLB1   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Câu 1: (2 điểm) 
     Trình bày khái niệm về văn hóa, các đặc điểm của văn hóa?
Câu 2: (3 điểm)
Trình bày nguyên liệu chế biến món ăn, dụng cụ ăn và cách tổ chức bữa ăn của người châu Âu?
Câu 3: (2.5 điểm)
     Hãy nêu sự ảnh hưởng của lịch sử, tôn giáo đến văn hóa ẩm thực?
Câu 4: (2.5 điểm)
     Trình bày đặc điểm văn hóa ẩm thực của miền Nam?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
					

				

									            Nguyễn Thị Hiền
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: VĂN HÓA ẨM THỰC
	Lớp:  20C1 - KLB1   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
2 điểm


	1
	Khái niệm văn hóa
	1.25đ

	
	
	Khi nói về vấn đề văn hóa, ở Việt Nam và trên thế giới có rất nhiều quan điểm khác nhau về văn hóa. Nhưng tựu chung lại có thể cho rằng, văn hóa là tất cả những gì không phải là tự nhiên mà văn hóa là do con người sáng tạo ra, thông qua hoạt động của chính mình
Theo quan điểm của UNESCO: “Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thân và vật chất, trí tuệ và cảm xúc, quyết định tính cách của một xã hội hoa một nhóm người trong xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống và giá trị, tập tục và tín ngưỡng” (1982)
Theo các nhà nghiên cứu, văn hóa gồm 2 mảng chính: văn hóa vật chất (hay văn hóa vật thể) và văn hóa tinh thần (hay văn hóa phi vật thể)
	0.5 đ







0.5 đ






0.25 đ


	
	2
	Các đặc điểm của văn hóa
	0.75đ

	
	
	· Văn hóa là sáng tạo của con người, thuộc về con người, những gì không do con người làm nên không thuộc về văn hóa.
· Văn hóa xuất hiên do sự thích nghi một cách chủ động và có ý thức của con người với tự nhiên. Thường sự thích nghi này có sáng tạo và phù hợp với giá trị chân- thiện – mĩ
· Văn hóa bao gồm cả những sản phẩm vật chất và tinh thần chứ không chỉ riêng sản phẩm tinh thần
	02.5 đ



0.25 đ



0.25 đ


	2
3 điểm
	1
	Nguyên liệu chế biến món ăn của người châu Âu
	1.5 điểm

	
	
	Bột mì được dùng làm lương thực chính để làm bánh, từ bột mì nười ta làm ra rất nhiều loại bánh khác nhau từ các loại bánh mặn đến các loại bánh ngọt dùng để ăn trong các bữa chính, trong bữa phụ, trong các bữa liên hoan…
Người châu Âu dùng tất cả các nguyên liệu để chế biến thức ăn nhưng trong đó dùng nhiều nhất là sữa và các sản phẩm từ sữa bò như: sữa tươi, phô mai, bơ….và dầu thực vật. 
Đặc điểm khác biệt với người châu Á là người châu Âu không bao giờ ăn thịt mèo, thịt chó, thịt chim bồ câu và các loại thú cưng khác. Ngoài ra họ ít sử dụng các sản phẩm lên men như tương, mắm, …

	0.5đ





0.5đ




0.5đ

	
	2
	Dụng cụ ăn của người châu Âu
	1.0
điểm

	
	
	· Dùng đĩa để dựng thức ăn, dùng dao, nĩa thìa, để cắt thức ăn và cho lên miệng, do đó trên bàn ăn bao giờ cũng dọn tối thiểu mỗi người 1 dĩa, một dao, một muỗng, 1 nĩa. 
· Mỗi bộ đồ ăn chỉ dùng cho 1 món đặc biệt sau khi ăn xong món tanh phải thay bộ đồ ăn mới.
	0.5đ




0.5đ


	
	3
	Cách tổ chức bữa ăn của người châu Âu
	0.5
điểm

	
	
	· Thức ăn được phục vụ theo món, theo 1 trình tự nhất định tương đối nghiêm ngặt và chia theo từng suất ăn, không ăn chung
· Thông thường, các món ăn được phục vụ riêng theo thứ tự: như món khai vị hoặc súp, rồi món mở đầu và món chính và tới món tráng miệng
	0.25đ



0.25đ


	3
2.5 điểm
	1
	Lịch sử
	1.25 điểm

	
	
	- Lịch sử dân tộc nào càng mạnh thì chế biến món ăn càng phong phú, càng cầu kì, độc đáo thể hiển rõ truyền thống riêng của dân tộc đó.
- Trong lịch sử, dân tộc mạnh, hùng cường thì món ăn phong phú, chế biến cầu kì pha chất huyền bí nhưng lại có tính bảo thủ cao
- Chính sách cai trị của nhà nước trong lịch sử càng bảo thủ thì tập quán và khẩu vị ăn uống càng ít bị lai tạp

	0.5 đ


0.5 đ


0.25 đ


	
	2
	Tôn giáo
	1.25 điểm

	
	
	· Tôn giáo nước nào sử dụng thức ăn làm vật thờ cúng thì việc sử dụng nguồn nguyên liệu chế biến trong ăn uống cũng bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến tập quán và khẩu vị ăn uống
· Tôn giáo càng nghiêm ngặtthì ảnh hưởng càng nhiều, nếu tôn giáo đó làm thức ăn làm thờ cúng thì trong ăn uống càng có nhiều điều cấm kị từ đó tạo ra tính đặc biệt riêng của tôn giáo và những tín đồ theo đạo đó.
· [bookmark: _GoBack]Tôn giáo nào càng mạnh thì phạm vi ảnh hưởng của nó càng lớn và càng sâu sắc
	0,5đ


0,5đ



0.25 đ


	4
2.5 điểm

	
	Đặc điểm văn hóa ẩm thực của miền Bắc
	2.5 điểm

	
	
	· Ẩm thực miền Nam, là nơi chịu ảnh hưởng nhiều của ẩm thực Campuchia, Thái Lan, có đặc điểm là thường gia thêm đường và hay sử dụng nước cốt dừa.
· Đặc điểm nổi bật của khẩu vị Nam Bộ là cay, ngọt, chua. Để có các vị này,người Nam Bộ thường dùng ớt, me, đường cho vào trực tiếp để chế biến món ăn.
· Món ăn miền Nam mang tính chất hoang dã và hào phúng. 
· Miền Nam chấp nhận rộng rãi các món ăn nước ngòai vào. Nhưng cái hồn Việt vẫn sâu đậm trong mọi món ăn mà chúng ta rất dễ cảm nhận.
· Nét đặc trưng lớn nhất trong bữa ăn của người Nam Bộ là sự đơn giản và dân dã. Họ chỉ cần một chút thức ăn (một con cá), ít mắm kèm thêm rau hái ở vườn là đủ cho một bữa ăn.
· Trong ăn uống của người Nam. Cách ứng xử có vẻ thoải mái hơn niềm Bắc. Người miền Nam dễ dàng chấp nhận lời mời đi ăn uống hơn và ăn uống không cầu kỳ, câu nệ như người miền Bắc.
	
0,5đ

0,5đ


0,25đ
0,25đ

0,5đ


0,5đ



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




    									    Nguyễn Thị Hiền

